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	Hiệp hội Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia Hoa Kỳ
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	Ủy ban Chiếu sáng Quốc tế
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	SCADA
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	Hệ thống điều khiển tàu tự động

	ATO
	Hệ thống vận hành tàu tự động

	ATP
	Hệ thống bảo vệ tàu tự động

	ATS
	Hệ thống giám sát tàu tự động

	OCC
	Trung tâm điều khiển vận hành

	AFC
	Hệ thống thu phí – soát vé tự động

	PCCC
	Phòng cháy, chữa cháy

	PTĐS
	Phương tiện đường sắt

	ĐMTX
	Đầu máy, toa xe

	ĐGATHT
	Đánh giá an toàn hệ thống

	TTTH
	Thông tin – Tín hiệu

	RAMS
	Độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo trì và an toàn

	VSMT
	Vệ sinh môi trường

	KCHTĐS
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Mở đầu
[bookmark: _Hlk172707927][bookmark: _Hlk218173885][bookmark: _Hlk218155478][bookmark: _Hlk218589781]Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 15109/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 12/12/2025 của Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam đã xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về đường sắt đô thị – loại hình Metro, trên cơ sở kết quả đề tài “Nghiên cứu định hướng xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật và danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho đường sắt đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu thế phát triển của thế giới” - Mã số: DT24308, đã được Cục ĐSVN và Bộ Xây dựng nghiệm thu tháng 12/2025.
Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn cho từng loại hình ĐSĐT là cơ sở nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giao thông công cộng đô thị, phù hợp chủ trương của Đảng và Chính phủ.
Khi được ban hành, Dự thảo QCVN về ĐSĐT – Metro sẽ góp phần đáp ứng các yêu cầu nêu trên và hỗ trợ hoàn thiện hệ thống QCVN/tiêu chuẩn về ĐSĐT.






I. Các vấn đề chung
1. Các căn cứ xây dựng:
	1.1. Luật và các văn bản Quy phạm pháp luật (VBQPPL) 
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/ 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các VBQPPL hướng dẫn liên quan ; Luật số: 70/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
- Luật Đường sắt 2017, Luật đường sắt 2025 và VBQPPL hướng dẫn liên quan.
1.2. Quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền
- Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN mã số DT24308 ngày 14/10/2025 “Nghiên cứu định hướng xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho đường sắt đô thị phù hợp với đ iều kiện Việt Nam và xu thế phát triển của thế giới”.
- Văn bản số 16353/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 31/12/2025 của Bộ Xây dựng xác nhận hoàn thành kết quả thực hiện nội dung đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ mã số DT24308 
- Quyết định số 2532/QĐ-BXD ngày 31/12/2025 của Bộ Xây dựng phê duyệt dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị năm 2026.
1.3. Tài liệu liên quan
- Sản phẩm nghiên cứu đề tài mã số  DT24308 đã được Bộ XD nghiệm thu.
- Tài liệu khác liên quan.
[bookmark: _Hlk154664855][bookmark: _Hlk154664183][bookmark: _Hlk154733162]2. Sự cần thiết phải xây dựng, ban hành QCVN về ĐSĐT
Hệ thống ĐSĐT loại hình Metro là lĩnh vực kỹ thuật hiện đại, phức tạp và lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam hiện chưa có hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật riêng cho ĐSĐT. Thực tiễn triển khai các dự án trong thời gian qua cho thấy, các chủ đầu tư phải áp dụng kết hợp giữa TCVN và tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài theo từng công nghệ khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện vay vốn và các thỏa thuận trong quá trình đàm phán, ký kết hiệp định quốc tế.
Cách tiếp cận này dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình thực hiện dự án: tiêu chuẩn phải điều chỉnh nhiều lần, gây khó khăn cho công tác tổ chức thực hiện, kéo dài tiến độ, phát sinh thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến TMĐT dự án, và làm phức tạp việc kiểm soát giá thành, chất lượng sản phẩm công nghệ.
Hiện nay, một số QCVN trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng, an toàn công trình, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các lĩnh vực liên quan đã có tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư và vận hành ĐSĐT. Tuy nhiên, các quy chuẩn này chưa được tích hợp, hệ thống hóa để áp dụng thống nhất cho loại hình ĐSĐT.
Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2050, trên địa bàn các địa phương nêu trên sẽ hình thành hơn 100 tuyến ĐSĐT với tổng chiều dài khoảng 823,10 km, bao gồm các loại hình: Metro, LRT, Monorail và Tramway.
Để thúc đẩy phát triển đường sắt, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 về nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển ngành đường sắt, trong đó xác định rõ:“Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá chuyên ngành đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia xây dựng và quản lý đường sắt.”
[bookmark: _Hlk218169609]Từ năm 2023, Bộ GTVT trước đây (nay là Bộ XD) đã tổ chức nghiên cứu đề tài  có mã số: DT24308 để làm cơ sở định hướng xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật và danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho ĐSĐT – loại hình Metro phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu thế phát triển của thế giới. Sản phẩm nghiên cứu của đề tài có tên: Dự thảo QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro đã được Bộ XD nghiệm thu tháng 12/2025 và hiện nay đang tiến hành thủ tục hoàn thiện, thẩm định để ban hành.
Từ thực tế nêu trên,  việc xây dựng , ban hành QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro là cần thiết  có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, QCVN và hướng tới các mục tiêu sau:
- Đáp ứng kỳ vọng của người dân, thúc đẩy phát triển hệ thống ĐSĐT, góp phần phát triển bền vững đô thị Việt Nam;
- Nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm chi phí bảo trì, sửa chữa hệ thống ĐSĐT trong dài hạn;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghệ ĐSĐT trong nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ĐSĐT.
3. Mục tiêu
3.1. Mục tiêu tổng quát:
Góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo hướng đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ QLNN của các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời bảo đảm phù hợp với hoạt động đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác các tuyến ĐSĐT, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển và quản lý ĐSĐT tại Việt Nam.
3.2. Mục tiêu cụ thể
1) QCVN về ĐSĐT tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam bảo đảm khả năng hội nhập, đồng thời hướng tới đáp ứng các yêu cầu sau:
- An toàn, chất lượng công trình, vận hành và khai thác;
- Độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và an toàn (RAMS);
- Không tạo rào cản kỹ thuật và phù hợp của công nghệ tiên tiến của ĐSĐT - loại hình Metro;
- Tính kinh tế và tính khả thi trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành;
- Tính bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải;
- Sự hài hòa với công nghệ và hệ thống tiêu chuẩn của các tuyến Metro đã và đang được đầu tư tại Việt Nam.
2) QCVN về ĐSĐT  phù hợp với thực tiễn điều kiện của Việt Nam và xu thế phát triển của thế giới.
[bookmark: _Hlk218170046]4. Giới hạn phạm vi xây dựng:
[bookmark: _Hlk218170083][bookmark: _Hlk218158621]Theo quy định về nguyên tắc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật ( nêu tại Điểm a, Khoản 9, Điều 1 của Luật số: 70/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật : “a) Mỗi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường hoặc đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội chỉ được điều chỉnh bởi một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thống nhất trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;”
Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đang có hơn 813 QCVN còn hiệu lực, thuộc hơn 45 lĩnh vực/ngành của nền kinh tế. Riêng đối với ĐSĐT hiện có 04 QCVN (gồm 02 QCVN áp dụng riêng cho ĐSĐT và 02 QCVN áp dụng chung cho đường sắt quốc gia và ĐSĐT); đồng thời có 78 QCVN thuộc các chuyên ngành liên quan, tập trung chủ yếu vào thông tin – viễn thông, môi trường, công trình xây dựng…Thời gian gần đây, Bộ Xây dựng đã ban hành 08 QCVN trong lĩnh vực đường sắt; trong đó có các QCVN điều chỉnh một số sản phẩm/phương tiện giao thông vận tải đường sắt nhưng vẫn được ban hành dưới các quy chuẩn riêng biệt do tính đặc thù của sản phẩm[footnoteRef:1]. [1: 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tín hiệu giao thông đường sắt, số hiệu QCVN 21:2025/BXD.
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khai thác đường sắt, số hiệu QCVN 22:2025/BXD.
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện giao thông đường sắt trong kiểm tra định kỳ, hoán cải, nhập khẩu đã qua sử dụng, số hiệu 23:2025/BXD;
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đầu máy Điêzen, phương tiện chuyên dùng tự hành trong kiểm tra sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu 24:2025/BXD.
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Toa xe, phương tiện chuyên dùng không tự hành trong kiểm tra sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu 25:2025/BXD.
6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giá chuyển hướng của đầu máy, toa xe, số hiệu 26:2025/BXD.
7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe, số hiệu 27:2025/BXD.
8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Van hãm của đầu máy, toa xe, số hiệu 28:2025/BXD.] 

Hệ thống ĐSĐT – loại hình Metro có tính phức tạp, tích hợp đa hệ thống con với các giới hạn đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý khác nhau tuân thủ các quy định của pháp luật và các QCVN của các chuyên ngành liên quan; vì vậy cần được quy định để bảo đảm đồng bộ, thống nhất toàn hệ thống, đồng thời bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. 
Nội dung của dự thảo QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro đã được Bộ XD phê duyệt đề cương- nhiệm vụ để nghiên cứu, xây dựng từ năm 2023 và được nghiệm thu năm 2025 ( Trước thời điểm Luật số: 70/2025/QH15 có hiệu lực: 01/01/2026). Hiện nay dự thảo QCVN đang được Bộ XD, Cục ĐSVN thực hiện tiếp thủ tục hoàn thiện, thẩm định để ban hành quy chuẩn này.
Công văn số 15109/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 12/12/2025 của Bộ Xây dựng đã giao CụcĐSVN khẩn trương đề xuất dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ĐSĐT trên cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp Bộ năm 2024.
[bookmark: _Hlk218167616]Theo quy định tại  Điều 3- Luật số: 70/2025/QH15 :’’Trường hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được tổ chức xây dựng, thẩm định nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa được công bố, ban hành thì việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14”.
Nội dung của dự thảo QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro đã được Bộ Xây dựng phê duyệt dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị năm 2026 tại quyết định số 2532/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Từ thực tế nêu trên, dự thảo QCVN về ĐSĐT thực hiện theo quy định  tại  Điều 3- Luật số: 70/2025/QH15 và được giới hạn nội dung như sau:
- Tên dự thảo QCVN: Quy chuẩn Việt Nam về Đường sắt đô thị - Loại hình Metro.
[bookmark: _Hlk218169743]- Loại quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật chung.
- Nội dung dự thảo QCVN này được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số DT24308; vì vậy, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cùng các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong dự thảo hiện được xác định trong giới hạn của phạm vi, nội dung nghiên cứu mà Đề tài DT24308 đã được nghiệm thu.
- Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý của các tiêu chuẩn kỹ thuật mới ban hành (nếu có) liên quan để hoàn thiện các giới hạn đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý cũng như kết cấu của dự thảo QCVN này.
5. Kế hoạch – thời gian xây dựng
Kế hoạch và thời gian thực hiện đề tài được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số     2523/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025: 
	Bảng 1: Kế hoạch – Thời gian xây dựng dự thảo QCVN

	TT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	Chuẩn bị biên soạn dự thảo QCVN
	01/2026
	01/2026

	2
	- Biên soạn dự thảo QCVN
- Lấy ý kiến chuyên gia
- Hoàn chỉnh, lập hồ sơ dự thảo QCVN
	01/01/2026
	15/01/2026

	3
	Tổ chức thông báo và lấy ý kiến rộng rãi
	15/01/2026
	28/02/2026

	4
	Tổ chức Hội nghị chuyên đề
	01/02/2026
	28/02/2026

	5
	Hoàn chỉnh, lập hồ sơ dự thảo QCVN trình thẩm định
	01/3/2026
	15/3/2026

	6
	Trình thẩm định hồ sơ dự thảo QCVN
	15/3/2026
	15/4/2026

	7
	Ban hành QCVN
	
	Quý II/2026


6. Cách tiếp cận và phương pháp xây dựng
[bookmark: _Hlk218170152]Việc xây dựng dự thảo QCVN được tổ chức theo trình tự từ tổng quát đến chi tiết, kết hợp các yêu cầu định tính và định lượng, nhằm bảo đảm tính logic, tính đầy đủ và tính khả thi của nội dung dự thảo.
Cục ĐSVN là cơ quan chủ trì, huy động nhóm chuyên gia gồm đại diện Cục ĐSVN chủ trì, các chuyên gia tham gia nghiên cứu Đề tài mã số DT24308, chuyên gia độc lập và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ, phối hợp rà soát, cập nhật và hoàn thiện dự thảo.
Dự thảo được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động trực tiếp của quy chuẩn, bảo đảm tuân thủ trình tự xây dựng và ban hành QCVN theo quy định.
[bookmark: _Hlk218165607]7. Thành phần kết quả xây dựng dự thảo Quy chuẩn:
7.1. Bộ dự thảo QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro
1) Báo cáo kết quả xây dựng quy chuẩn
2) Dự thảo QCVN về ĐSĐT kèm theo thuyết minh, giải thích xây dựng dự thảo.
3) Ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và Báo cáo tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì.
7.2. Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về DDSDDT – Loại hình Metro kèm theo báo cáo đánh giá tác động theo quy định.
[bookmark: _Hlk218165636]8. Thành phần tham gia xây dựng dự thảo Quy chuẩn:
Thành phần tham gia xây dựng dự thảo Quy chuẩn theo quyết định số:    ngày    tháng    năm 2026 của Cục ĐSVN.
9. Một số nội dung của dự thảo QCVN được điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
[bookmark: _Hlk218166451][bookmark: _Hlk156044182][bookmark: _Hlk218585583]II. Dự thảo QCVN và danh mục tiêu chuẩn về ĐSĐT – Loại hình Metro
1. Yêu cầu chung
1.1. Phù hợp với điều kiện Việt Nam
(1) Phù hợp với quy định của pháp luật, cam kết quốc tế có liên quan: Phù hợp với các bộ luật liên quan.
(2) Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật: đồng bộ, thống nhất với một số  quy chuẩn quốc gia hiện hành;
[bookmark: _Hlk215343270](3) Tiếp cận và hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn các quốc gia có hệ thống Metro phát triển đang đầu tư các tuyến ĐSĐT tại Việt Nam:
[bookmark: _Hlk215346741]Quá trình nghiên cứu và đề xuất mức giới hạn của các đặc tính kỹ thuật cần xem xét đầy đủ yêu cầu tiếp cận và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của Trung Quốc, Châu Âu và Nhật Bản, đồng thời bảo đảm không tạo ra các rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với thương mại.
(4) Bảo đảm phù hợp với đặc điểm đầu tư – khai thác của một số tuyến đường sắt đô thị đã và đang được đưa vào vận hành, khai thác từng phần tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số đoạn tuyến ĐSĐT Hà Nội như tuyến số 2A (đoạn Cát Linh – Hà Đông) và tuyến số 3 (đoạn Nhổn – Ga Hà Nội) là các đoạn thành phần của các tuyến ĐSĐT theo quy hoạch, cụ thể: tuyến số 2A Cát Linh – Hà Đông – Xuân Mai và tuyến số 3 Nhổn – Ga Hà Nội – Hoàng Mai, cùng với đoạn Nhổn – Sơn Tây trong quy hoạch mạng lưới. Do đó, việc xác định mức giới hạn của các đặc tính kỹ thuật cần thiết phải xem xét đầy đủ yêu cầu kỹ thuật hoặc yêu cầu về quản lý đối với toàn bộ tuyến theo quy hoạch, không chỉ đối với các đoạn tuyến đang đầu tư hoặc đã đưa vào vận hành nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống Metro.
1.2. Phù hợp với xu thế phát triển Metro trên thế giới
(1) Nội dung đề xuất mức giới hạn của các đặc tính kỹ thuật của hệ thống Metro hướng tới và ưu tiên cấp độ tự động hóa cao . Tuy nhiên cần phải xác định cụ thể cấp độ tự động cho từng tuyến hoặc các nhóm các tuyến có tính chất liên thông trong Quy hoạch mạng lưới ĐSĐT;
( 2) Quy định các đặc tính kỹ thuật của hệ thống Metro về hệ thống  CBTC trong các tuyến Metro mới .
(3) Quy định cho hệ thống thẻ vé hướng tới dảm bảo kết nối liên thông, chấp nhận nhiều dạng thức thanh toán, cho phép dùng một vé cho nhiều tuyến như  các tuyến ĐSĐT của các quốc gia đã thực hiện và hiên nay TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống này.
(4) Quy định một số nội dung quy hoạch mạng lưới ĐSĐT tạo điều kiện để vận hành liên thông  các tuyến ĐSĐT theo từng cấp độ cho tương lai.
(5) Đề xuất các yêu cầu về ĐSĐT phải đảm bảo các điều kiện về tiết kiệm năng lượng, vệ sinh, môi trường phù hợp các QCVN hiện hành liên quan nhằm góp phần  tạo đô thị hóa xanh – Năng lượng sạch – Vật liệu bền vững đô thị.
[bookmark: _Hlk215425108][bookmark: _Hlk215387381]1.3. Lựa chọn hệ thống tiêu chuẩn ĐSĐT để phân tích, so sánh đề xuất mức giới hạn của các đặc tính kỹ thuật 
1.3.1. Tiêu chuẩn nước ngoài
Rà soát 06 tuyến Metro đã và đang đầu tư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho thấy các dự án tập trung vào ba hệ công nghệ và hệ thống tiêu chuẩn chính của Trung Quốc, Châu Âu và Nhật Bản. Đối với một số nhóm công trình, thiết bị đặc thù, các dự án chủ yếu áp dụng tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như ISO, IEC, IEEE, ITU… Đặc thù của ĐSĐT – loại hình Metro đòi hỏi tính tương thích, đồng bộ và thống nhất về công nghệ trong thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng trên toàn tuyến. 
Công nghệ và tiêu chuẩn ĐSĐT của Trung Quốc, Châu Âu và Nhật Bản kết hợp với các tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như ISO, IEC, IEEE, CEN/CENELEC…, vốn đang đóng vai trò quyết định đối với các nhóm công trình, thiết bị cốt lõi của ĐSĐT tại phần lớn các quốc gia có hệ thống ĐSĐT phát triển.
Trên cơ sở đó, dự thảo QCVN lần này tiếp tục kế thừa đề tài mã số DT24308 đã lựa chọn ba hệ thống tiêu chuẩn của Trung Quốc, Châu Âu và Nhật Bản để phân tích, so sánh đề xuất mức giới hạn của các đặc tính kỹ thuật và danh mục tiêu chuẩn cho hệ thống Metro của Việt Nam.
[bookmark: _Hlk215425231]1.3.2. Tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế
Đối với các nhóm công trình, thiết bị đặc thù của hệ thống ĐSĐT, các quốc gia trên thế giới và thực tế 03 dự án ĐSĐT của Việt Nam đã đưa vào vận hành khai thác đều sử dụng trực tiếp hoặc chuyển dịch từ hệ thống tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế có nguồn gốc từ Châu Âu và Hoa Kỳ, như ISO, IEC, IEEE, NFPA… Trên cơ sở thông lệ quốc tế này, dự thảo QCVN lần này vẫn kế thừa nội dung như đề tài mã số DT24308 đề xuất áp dụng tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế cho nhóm công trình, thiết bị đặc thù của ĐSĐT tại Việt Nam.
	Bảng 2. Tiêu chuẩn áp dụng cho một số nhóm đặc thù của ĐSĐT

	TT
	Nhóm công trình, thiết bị
	Tiêu chuẩn sử dụng hoặc chuyển dịch từ hệ thống tiêu chuẩn chủ yếu sau

	1
	Thông tin – tín hiệu và điều khiển
	- Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC, ISO IEC; 
- Hội Kỹ sư Điện và Điện tử  IEEE ; 
- Viện Tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu  ETSI ; 
- Liên minh Viễn thông Quốc tế  ITU
 và một số tiêu chuẩn Quốc gia theo công nghệ áp dụng

	2
	Hệ thống, thiết bị cung cấp điện; cơ điện và điện tử
	- Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế  IEC; 
- Hội Kỹ sư Điện và Điện tử  IEEE; 
- Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế : ISO 
và một số tiêu chuẩn Quốc gia theo công nghệ áp dụng.

	3
	Hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị; hệ thống bán vé, kiểm soát vé tự động; thẻ vé
	-  Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế  IEC 
- Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế : ISO, ISO/ IEC
- Hội Kỹ sư Điện và Điện tử  IEEE
và một số tiêu chuẩn Quốc gia theo công nghệ áp dụng.

	4
	Hệ thống Phòng CCC
	- Hiệp hội PCCC Quốc gia Hoa Kỳ NFA
- Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế  ISO .
- Hiệp hội chứng nhận cho các sản phẩm liên quan đến các thiết bị luân chuyển và điều khiển không khí AMCA
- Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế  đánh giá và kiểm tra các sản phẩm và hệ thống PCCC: UL
- Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế  IEC và một số tiêu chuẩn Quốc gia theo công nghệ áp dụng.


[bookmark: _Hlk215425250]1.3.3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
Mặc dù hệ thống TCVN hiện hành được xây dựng trên cơ sở viện dẫn và tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài có nguồn gốc đa dạng, song nhiều bộ TCVN liên quan đến hệ thống điện – cơ điện, phương tiện, thông tin – tín hiệu có tính tương đồng với tiêu chuẩn nước ngoài ở chỗ đều dựa trên các tiêu chuẩn do các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ban hành, như ISO, IEC, IEEE, NFPA và CEN/CENELEC.
Thực tiễn triển khai thời gian qua cho thấy, một số TCVN đã được áp dụng trong các dự án ĐSĐT và đáp ứng được một số yêu cầu kỹ thuật nhất định.
Gần đây, một số TCVN chuyên ngành ĐSĐT, cũng như các TCVN có phạm vi áp dụng chung cho đường sắt quốc gia và ĐSĐT, chủ yếu được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn châu Âu hoặc tiêu chuẩn do các tổ chức quốc tế ban hành.
[bookmark: _Hlk215386951]Từ các lý do nêu trên, đề xuất chỉ tập trung phân tích và so sánh hệ thống tiêu chuẩn ĐSĐT nhằm đề xuất mức giới hạn của các đặc tính kỹ thuật cho dự thảo QCVN và xác định định hướng danh mục các tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn khác áp dụng cho ĐSĐT- loại hình Metro, bảo đảm phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu thế phát triển của thế giới, theo định hướng sau:
- Trong định hướng xây dựng quy chuẩn ĐSĐT- loại hình Metro tại Việt Nam, tiêu chuẩn Châu Âu và tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế được xác định làm hệ tiêu chuẩn chủ đạo. Các tiêu chuẩn của Trung Quốc và Nhật Bản được xem xét áp dụng bổ trợ cho những nhóm công trình và thiết bị phù hợp, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả thi khi triển khai các tuyến Metro trong điều kiện Việt Nam.
- Kết hợp xem xét một số TCVN về ĐSĐT hiện hành để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với ĐSĐT – loại hình Metro, qua đó lựa chọn, đề xuất các tiêu chuẩn phù hợp đưa vào danh mục định hướng.
	[image: A diagram of a subway system
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	Hình 1  : Sơ đố nghiên cứu xây dựng dự thảo QCVN ĐSĐT – loại hình Metro

	


2. Kết cấu nội dung của dự thảo QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro
2.1. Xác định nhóm công trình, thiết bị chính chủa hệ thống Metro
[bookmark: _Hlk218586896]Theo kết quả nghiên cứu đề tài mã số DT24308 được Bộ GTVT phê duyệt, hệ thống Metro được được phân loại thành 11 nhóm công trình, thiết bị để nghiên cứu theo đề tài gồm:
(1) Nhóm công trình đường sắt.
(2) Nhóm Thông tin – tín hiệu và điều khiển .
(3) Nhóm hệ thống, thiết bị cung cấp điện; cơ điện và điện tử.
(4) Nhóm hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị; hệ thống bán vé, kiểm soát vé tự động; thẻ vé.
(5) Nhóm hệ thống cầu thang máy, cầu thang tự động và đường bộ hành tự động.
(6) Nhóm hệ thống Thông gió, điều hòa không khí.
(7) Nhóm hệ thống cấp, thoát nước.
(8) Nhóm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.
(9) Nhóm Công trình xây dựng.
(10) Nhóm Phương tiện giao thông đường sắt.
(11) Nhóm Vận hành, bảo trì và đánh giá an toàn hệ thống.
(12) Nhóm công trình, thiết bị khác thuộc hệ thống Metro.
2.2. Kết cấu nội dung dự thảo QCVN
1. QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc210232907][bookmark: _Toc213612529]1.1 Phạm vi áp dụng
[bookmark: _Toc213612530]1.2 Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Toc213612531][bookmark: _Toc210232909]1.3 Tài liệu viện dẫn
[bookmark: _Toc213612533]2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc213612534]2.1 Quy định chung
[bookmark: _Toc210232920][bookmark: _Toc213612540]2.2 Khổ giới hạn 
[bookmark: _Toc210232921][bookmark: _Toc213612541]2.3 Tàu metro
[bookmark: _Toc210232922][bookmark: _Toc213612542]2.3.1 Yêu cầu chung 
[bookmark: _Toc210232927][bookmark: _Toc213612547]2.4 Kết cấu hạ tầng
[bookmark: _Toc213612552]2.5 Công trình Ga và Đề pô
[bookmark: _Toc213612555]2.6 Hệ thống cấp thoát nước  
[bookmark: _Toc213612556]2.7 Hệ thống Thông tin – tín hiệu
[bookmark: _Toc210232938][bookmark: _Toc213612559]2.8 Hệ thống cung cấp điện 
[bookmark: _Toc213612560]2.9 Hệ thống thu soát vé tự động (AFC) 
[bookmark: _Toc210232940][bookmark: _Toc213612561]2.10 Hệ thống thông gió, điều hòa không khí
[bookmark: _Toc210232941][bookmark: _Toc213612562]2.11 Hệ thống thang cuốn và thang máy 
[bookmark: _Toc213612563]2.12 Phòng chống cháy nổ và cảnh báo 
[bookmark: _Toc210232944][bookmark: _Toc213612564]2.13 Hệ thống giám sát môi trường và thiết bị 
[bookmark: _Toc210232947][bookmark: _Toc213612565]2.14 Hệ thống giám sát tích hợp 
[bookmark: _Toc213612566]2.15 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng 
[bookmark: _Toc213612567]2.16 Vận hành, bảo trì 
[bookmark: _Toc213612568]2.17 Quy định về các nội dung khác.
[bookmark: _Toc213612572]3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
[bookmark: _Toc213612573]4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc213612528]3. Định hướng danh mục các tiêu chuẩn chính, tiêu chuẩn khác cho hệ thống metro 
Dự thảo QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro khi được ban hành là một trong những cơ sở quan trọng nhằm xây dựng các TCVN về ĐSĐT – loại hình Metro. Theo đó dự kiến số lượng các TCVN về ĐSĐT – loại hình Metro sẽ được xây dựng như sau:
3.1. Tiêu chuẩn chính
[bookmark: _Hlk215477534]
	Bảng 3:  Số lượng tiêu chuẩn chính và phương pháp xây dựng

	TT
	Nhóm công trình, thiết bị
	Phương pháp xây dựng
	Số lượng tiêu chuẩn

	
	
	Chấp thuận tiêu chuẩn nước ngoài
	Rà soát, bổ sung
	Áp dụng TCVN hiện hành
	

	1
	Công trình Đường sắt
	9
	1
	9
	19

	2
	Hệ thống, thiết bị cung cấp điện
	9
	3
	13
	25

	3
	Hệ thống thông tin – tín hiệu và điều khiển
	14
	0
	6
	20

	4
	Hệ thống bán vé, kiểm soát vé tự động, thẻ vé
	6
	0
	6
	12

	5
	Hệ thống cầu thang máy, cầu thang tự động và đường bộ hành tự động
	1
	0
	0
	01

	6
	Hệ thống Thông gió, điều hòa không khí
	0
	0
	0
	0

	7
	Hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải
	0
	0
	0
	0

	8
	Vệ sinh môi trường; phòng chống cháy
	1
	0
	0
	01

	9
	Nhóm điện trong nhà
	0
	0
	0
	0

	10
	Hệ thống phương tiện giao thông đường sắt
	17
	14
	3
	34

	11
	Vận hành, bảo trì và đánh giá an toàn hệ thống và cảnh báo
	9
	2
	1
	12

	
	Cộng  1 →11
	66
	20
	38
	124



3.2. Một số tiêu chuẩn khác
Trên cơ sở tiêu chí xác định tiêu chuẩn khác , đề tài đã chọn và đề xuất danh mục một số tiêu chuẩn khác thuộc danh mục tiêu chuẩn ĐSĐT – loại hình Metro:
	Bảng 4 : Một số  tiêu chuẩn khác và phương pháp xây dựng

	TT
	Nhóm công trình, thiết bị
	Phương pháp xây dựng
	Số lượng tiêu chuẩn

	
	
	Chấp thuận tiêu chuẩn nước ngoài
	Rà soát, bổ sung
	Áp dụng TCVN hiện hành
	

	1
	Công trình Đường sắt
	11
	0
	7
	18

	2
	Hệ thống, thiết bị cung cấp điện
	4
	0
	6
	10

	3
	Hệ thống thông tin – tín hiệu và điều khiển
	2
	0
	6
	8

	4
	Hệ thống bán vé, kiểm soát vé tự động, thẻ vé
	0
	0
	2
	2

	5
	Hệ thống cầu thang máy, cầu thang tự động và đường bộ hành tự động
	1
	0
	9
	10

	6
	Hệ thống Thông gió, điều hòa không khí
	3
	1
	22
	26

	7
	Hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải
	0
	0
	2
	2

	8
	Vệ sinh môi trường; phòng chống cháy
	11
	0
	5
	16

	9
	Nhóm điện trong nhà
	0
	0
	7
	7

	10
	Hệ thống phương tiện giao thông đường sắt
	11
	3
	1
	15

	11
	Vận hành, bảo trì và đánh giá an toàn hệ thống và cảnh báo
	0
	3
	0
	3

	
	Cộng  1 →11
	43
	7
	67
	117



3.3. Tổng hợp số lượng  tiêu chuẩn chính, tiêu chuẩn khác của ĐSĐT- loại hình Metro
	Bảng  5 : Tổng hợp số lượng tiêu chuẩn chính và một số  tiêu chuẩn khác  về ĐSĐT – loại hình Metro và phương pháp xây dựng

	TT
	Nhóm công trình, thiết bị
	Phương pháp xây dựng
	Số lượng tiêu chuẩn

	
	
	Chấp thuận tiêu chuẩn nước ngoài
	Rà soát, bổ sung
	Áp dụng TCVN hiện hành
	

	1
	Công trình Đường sắt
	20
	1
	16
	37

	2
	Hệ thống, thiết bị cung cấp điện
	13
	3
	19
	35

	3
	Hệ thống thông tin – tín hiệu và điều khiển
	16
	0
	12
	28

	4
	Hệ thống bán vé, kiểm soát vé tự động, thẻ vé
	6
	0
	8
	14

	5
	Hệ thống cầu thang máy, cầu thang tự động và đường bộ hành tự động
	2
	0
	9
	11

	6
	Hệ thống Thông gió, điều hòa không khí
	3
	1
	22
	26

	7
	Hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải
	0
	0
	2
	2

	8
	Vệ sinh môi trường; phòng chống cháy
	12
	0
	5
	17

	9
	Nhóm điện trong nhà
	0
	0
	7
	7

	10
	Hệ thống phương tiện giao thông đường sắt
	28
	17
	4
	49

	11
	Vận hành, bảo trì và đánh giá an toàn hệ thống và cảnh báo
	9
	5
	1
	15

	
	Cộng  1 → 11
	109
	27
	105
	241










	

	[image: A diagram of a system
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	Ghi chú: Nhóm 1: CT đường sắt; Nhóm 2: Thông tin – tín hiệu và điều khiển; Nhóm 3: Bán vé, kiểm soát vé tự động, thẻ vé; Nhóm 4: Hệ thống thiết bị cung cấp điện; Nhóm 5: Cầu thang máy, cầu thang tự động và đường bộ hành tự động; Nhóm 6: Thông gió, điều hòa không khí; Nhóm 7: Cấp, thoát nước; Nhóm 8: Vệ sinh môi trường; phòng chống cháy; Nhóm 9: Phương tiện giao thông đường sắt; Nhóm 10: Vận hành, bảo trì và đánh giá an toàn hệ thống và cảnh báo

	Hình  2 : Sơ đồ  tổng quát  xây dựng và đề xuất định hướng danh mục tiêu chuẩn chính, tiêu chuẩn khác hệ thống Metro



[bookmark: _Hlk189908667]III. Đánh giá tác động của việc ban hành QCVN về ĐSĐT– loại hình Metro.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu vận tải hành khách công cộng ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn, việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị, trong đó Metro là loại hình chủ đạo, trở thành ưu tiên chiến lược của các đô thị như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc thiếu một hệ thống quy chuẩn và hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Metro thống nhất đã gây ra nhiều khó khăn trong thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý nhà nước đối với các dự án ĐSĐT.
Việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ĐSĐT – loại hình Metro là bước đi quan trọng nhằm định hướng hoàn thiện hệ thống TCVN về ĐSĐT- loại hình Metro khắc phục những hạn chế trên, tạo lập hành lang pháp lý và kỹ thuật đồng bộ, bảo đảm sự phát triển thống nhất, an toàn và bền vững của hệ thống giao thông đô thị.
Không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết trước mắt, việc ban hành QCVN này còn đóng vai trò nền tảng lâu dài cho quá trình phát triển giao thông đô thị bền vững tại Việt Nam.
1. Tác động pháp lý – thể chế
Dự thảo QCVN ĐSĐT – Loại hình Metro sau khi được thẩm định và ban hành sẽ thiết lập hành lang pháp lý mang tính bắt buộc, quy định rõ mức giới hạn đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý trong thiết kế, thi công, nghiệm thu và vận hành hệ thống Metro, bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng. Đây là công cụ quan trọng nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước và hạn chế tình trạng áp dụng tùy tiện tiêu chuẩn nước ngoài hoặc các tiêu chuẩn không tương thích giữa các dự án.
Việc ban hành QCVN và hệ thống TCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro góp phần tăng cường hơn nữa tính minh bạch trong quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước đối với các dự án Metro.
2. Tác động kỹ thuật – công nghệ
Một QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro thống nhất sẽ khắc phục tình trạng mỗi địa phương áp dụng một hệ thống kỹ thuật khác nhau, gây khó khăn cho vận hành, bảo trì và kết nối liên thông giữa các tuyến Metro.
[bookmark: _Hlk215492953]QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro có các tác động tích cực:
- Tạo tiền đề cho việc nghiên cứu, xây dựng và nội địa hóa hệ thống TCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro, hướng tới làm chủ một số công nghệ Metro trong tương lai.
- Định hướng doanh nghiệp trong nước phát triển sản phẩm, linh kiện và thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ cho Metro.
3. Tác động kinh tế
Việc sử dụng chung một QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro góp phần giảm chi phí tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án.
QCVN và hệ thống TCVN về Metro giúp xác lập mặt bằng kỹ thuật rõ ràng, nâng cao tính hấp dẫn và sự yên tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong các dự án PPP Metro trong tương lai. Điều này góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến Metro theo Quy hoạch và thúc đẩy phát triển giao thông đô thị bền vững.
4. Tác động xã hội – môi trường
QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro quy định chặt chẽ về an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, rung – ồn, qua đó bảo vệ tính mạng và sức khỏe hành khách.
Với đặc trưng là phương tiện vận tải khối lượng lớn, Metro giúp giảm phương tiện cá nhân, giảm ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính. QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro cũng góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng, phù hợp mục tiêu Net Zero năm 2050.
5. Tác động đối với hội nhập quốc tế
QCVN ĐSĐT – Loại hình Metro tạo điều kiện so sánh, tích hợp với các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế như EN, ISO, tiêu chuẩn Nhật Bản, Trung Quốc và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, qua đó tăng khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.
Một bộ quy chuẩn rõ ràng giúp nâng cao tính minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế tham gia tài trợ và giám sát các dự án Metro tại Việt Nam.
6. Tác động đối với các tuyến Metro đã và đang đầu tư
(1). Đối với các đoạn tuyến đã đầu tư hoặc đã đưa vào khai thác một phần như các đoạn tuyến gồm: ĐSĐT Hà Nội tuyến 2A (công nghệ, tiêu chuẩn Trung Quốc); ĐSĐT Hà Nội tuyến số 2 (công nghệ, tiêu chuẩn Nhật Bản); ĐSĐT Hà Nội tuyến số 3 và ĐSĐT TP. Hồ Chí Minh tuyến số 1 (công nghệ, tiêu chuẩn Châu Âu).
Do yêu cầu đồng bộ hệ thống Metro và an toàn vận hành, khi tiếp tục đầu tư phần còn lại của các tuyến theo quy hoạch, cần ưu tiên xem xét tiếp tục sử dụng công nghệ và tiêu chuẩn tương thích, đồng bộ với đoạn tuyến đã đầu tư.
(2). Đối với các tuyến hoặc đoạn tuyến chưa đầu tư
Trường hợp quyết định đầu tư ban hành trước thời điểm QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành để bảo đảm tính pháp lý và tiến độ.
Trường hợp quyết định đầu tư ban hành sau khi QCVN về ĐSĐT – Loại hình Metro có hiệu lực, việc thiết kế, xây dựng và vận hành phải tuân thủ đầy đủ nội dung của QCVN ĐSĐT – Loại hình Metro.
Đến nay, nội dung dự thảo Quy chuẩn đã bám sát đề cương và nhiệm vụ được Bộ phê duyệt, hoàn thành với chất lượng tốt theo yêu cầu, Cục ĐSVN  kính trình Bộ XD.
Xin trân trọng cám ơn./.
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